
STT Lớp Môn GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GHI CHÚ

1 Võ Thị Anh Thư 12A9 Địa lý

2 Nguyễn Thị Kim Dung 12A2 Địa lý

3 Lê Hoàng Khánh Duy 12A8 Địa lý

4 Võ Thị Thảo Phương 12A8 Địa lý

5 Lê Minh Nhựt 12A7 Địa lý

6 Lê Nguyễn Tuyết Ngân 12A5 Hóa học

7 Lê Anh Tài 12A1 Hóa học

8 Trần  Thái Thành 12A4 Hóa học

9 Lê Quốc Thống 12A1 Hóa học

10 Cao Hồng Nhung 12A2 Ngữ văn

11 Nguyễn Lê Minh Khôi 12A9 Ngữ văn

12 Trương Thị Thùy Linh 12A5 Ngữ văn

13 Nguyễn Xuân Hương 12A5 Sinh học

14 Trần Lê Ngân Thảo 12A1 Sinh học

15 Nhữ Nguyễn Thanh Nam 12A5 Sinh học

16 Lê Đăng Khoa 12A3 Sinh học

17 Hồ Nguyễn Tấn Phát 12A4 Tiếng Anh Thầy Phạm Văn Thành

18 Tôn Thụy Thái Thư 12A3 Toán Cô Nguyễn Thanh Trúc

19 Đỗ Huỳnh Thiên Tài 12A2 Vật lý

20 Trần Quang Trường 12A5 Vật lý

Cô Nguyễn Thị Châu Nguyên

Cô Phạm Thị Thúy Hằng

Cô Hồ Bạch Minh Châu

Họ và tên

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12 DỰ THI KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ 
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Cô Võ Thị Hai

Cô Nguyễn Thị Cẩm Giang


